
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đông Hương, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

13/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YÊN DŨNG

2400957460

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
YÊN DŨNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975955826
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DANH 
DŨNG

Việt 
Nam

Khu phố Tỉnh Cầu, 
Phường Đình Bảng, 
Thành phố Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

1.200.000.000 20,000 027083001744

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn các loại máy móc và thiết bị

4659

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu trang trí nội ngoại thất, vật tư thiết 
bị phục vụ cho ngành xây dựng; bán buôn các sản phẩm gốm, 
sứ, vật liệu xây dựng. 

4663

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
-Chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch, ngói tuynel; 
-Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói.

7490

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(không sản xuất tại trụ sở)

2392(Chính)

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
-Sản xuất các sản phẩm gốm, sứ, vật liệu xây dựng; 
-Sản xuất và kinh doanh gạch ngói đất sét nung.

2393

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại máy móc và thiết bị

3290

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
-Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời;…
-Xây dựng công trình công nghiệp.
-Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống; đập và đê…

4299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHAN MAI 
KIÊN

Việt 
Nam

Thôn Thọ Linh, Xã 
Hợp Lý, Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

900.000.000 15,000 026090000179

3NGUYỄN 
VĂN TỚI

Việt 
Nam

Thôn Yên Tập Bắc, 
Xã Yên Lư, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

600.000.000 10,000 024061004003

4NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Tiến Trung, Xã 
Tiến Thắng, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

900.000.000 15,000 024081030812

5NGUYỄN 
VĂN 
THẮNG

Việt 
Nam

Thôn Đại Trạch, Xã 
Đình Tổ, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

1.500.000.000 25,000 027072005603

6NGUYỄN 
THẾ TIẾN

Việt 
Nam

Khu Phố Hạ, Phường 
Đình Bảng, Thành 
phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

900.000.000 15,000 027082001605

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027082001605
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Phố Hạ, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Phố Hạ, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ TIẾN Nam

02/09/1982 Kinh Việt Nam

29/03/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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